
STT HÌNH ẢNH MĐH  ĐƠN GIÁ  THÔNG TIN SẢN PHẨM 

1 32016
Đèn Led panel 6W MPE RPL-6T 6W ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

2 47495
Đèn Led panel 6W MPE RPL-6N  ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

3 47496
Đèn Led panel 6W MPE RPL-6V ánh sáng vàng, loại tròn 

âm trần

4 37335
Đèn Led panel 6W MPE RPL-6-3C 3 màu, loại tròn âm 

trần

5 32019
Đèn Led panel 9W MPE RPL-9T ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

6 39294
Đèn Led panel 9W MPE RPE- 9N ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

7 36095
Đèn Led panel 9W MPE RPL-9V ánh sáng vàng, loại tròn 

âm trần

8 32021
Đèn Led panel 9W MPE RPL-9/3C 3 màu, loại tròn gắn 

âm trần

9 32025
Đèn Led panel 12W MPE RPL-12T ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

10 46480
Đèn Led panel 12W MPE RPL-12N ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

11 38195
"Đèn Led panel 6W MPE RPL-12V ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

12 39507
Đèn Led panel 12W MPE RPL-12-3C 3 màu, loại tròn âm 

trần

13 32026
Đèn Led panel 15W MPE RPL-15T ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

14 42753
Đèn Led panel 15W MPE RPL-15N ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

15 47497
Đèn Led panel 15W MPE RPL-15V ánh sáng vàng, loại 

tròn âm trần

16 47502
Đèn Led panel 15W MPE RPL-15-3C 3 màu, loại tròn 

gắn âm trần

17 32027
Đèn Led panel 18W MPE RPL-18T ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

18 47498
Đèn Led panel 18W MPE RPL-18N ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

19 47499
Đèn Led panel 18W MPE RPL-18V ánh sáng vàng, loại 

tròn âm trần

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN & ĐÈN LED MPE 
Hotline/ zalo: 0784 456789 - Email: ycbg@thegioicongnghiep.com

Áp dụng: Tháng 01- 2022 cho đến khi có thông báo mới

I. ĐÈN LED TRẦN GẮN ÂM

1. ĐÈN LED PANEL TRÒN GẮN ÂM TRẦN - SERI RPL MPE

https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-6wanh-sang-trang-kich-thuoc-120-mm-lo-duc-105mm-rpl-6t-mpe-3201611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-tran-6w-120-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-105mm-rpl-6n-mpe-RPL-6N-MPE-4749511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-6w-anh-sang-vang-kich-thuoc-120mm-lo-duc-105mm-rpl-6v-mpe-4749611.html
https://thegioicongnghiep.com/led-panel-tron-3-mau-6w-rpl-6-3c-mpe-led-panel-tron-3-mau-6wled-panel-tron-3-mau-6wrpl-6-3c-mpeled-panel-tron-3-mau-6w-rpl-6-3cled-panel-tron-3-mau-6w-mpe-3733511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-9w-anh-sang-trang-kich-thuoc-150mm-lo-duc-130mm-rpl-9t-mpe-3201911.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-9w-150-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-130mm-rpl-9n-mpe-3939411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-9w-anh-sang-vang-kich-thuoc-150-mm-lo-duc-130mm-rpl-9v-mpe-3609511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-tron-am-tran-9w-3-che-do-mau-kich-thuoc-150mm-25mm-lo-duc-130mm-rpl-93c-mpe-3202111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-12w-anh-sang-trang-kich-thuoc-170-mm-lo-duc-150mm-rpl-12t-mpe-3202511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-12w-170-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-150mm-rpl-12n-mpe-4648011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-12w-anh-sang-vang-kich-thuoc-170-mm-lo-duc-150mm-rpl-12v-mpe-3819511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-15w-anh-sang-trang-kich-thuoc-190-mm-lo-duc-180mm-rpl-15t-mpe-3202611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-15w-190-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-180mm-rpl-15n-mpe-4275311.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-15w-anh-sang-vang-rpl-15v-mpe-4749711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-tron-am-tran-15w-3-che-do-mau-kich-thuoc-190mm-25mm-lo-duc-180mm-rpl-153c-mpe-4750211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-18w-anh-sang-trang-kich-thuoc-225-mm-lo-duc-205mm-rpl-18t-mpe-3202711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-18w-225-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-205mm-rpl-18n-mpe-4749811.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-18w-225-mm-anh-sang-vang-3200k-lo-duc-205mm-rpl-18v-mpe-4749911.html


20 39723
Đèn Led panel 18W MPE RPL-18-3C 3 màu, loại tròn âm 

trần

21 46487
Đèn Led panel 24W MPE RPL-24T ánh sáng trắng, loại 

tròn âm trần

22 47500
Đèn Led panel 24W MPE RPL-24N ánh sáng trung tính, 

loại tròn âm trần

23 47501
Đèn Led panel 24W MPE RPL-24V ánh sáng vàng, loại 

tròn âm trần

24 47503
Đèn Led panel 24W MPE RPL-24-3C 3 màu, loại tròn âm 

trần

1 32030
Đèn Led panel 9W MPE SPL-9T ánh sáng trắng, loại 

vuông gắn âm trần

2 47506
Đèn Led panel 9W MPE SPL-9V ánh sáng vàng, loại 

vuông gắn âm trần

1 48069
Đèn Led downlight 9W MPE DLB-9T ánh sáng trắng, 

gắn âm trần

2 48070
Đèn Led downlight 9W MPE DLB-9N ánh sáng trung 

tính, gắn âm trần

3 48071
Đèn Led downlight 9W MPE DLB-9V ánh sáng vàng, gắn 

âm trần

1 48101
Đèn Led downlight 6W MPE DLE-6T ánh sáng trắng, 

gắn âm trần

2 48102
Đèn Led downlight 6W MPE DLE-6V ánh sáng vàng, gắn 

âm trần

3 48103
Đèn Led downlight 9W MPE DLE-9T ánh sáng trắng, 

gắn âm trần

4 48104
Đèn Led downlight 9W MPE DLE-9V ánh sáng vàng, gắn 

âm trần

1 44042
Đèn Led cảm biến 12W MPE SSPL-12T/MS ánh sáng 

trắng, loại tròn âm trần

2 47584
Đèn Led cảm biến 18W MPE SSPL-18T/MS ánh sáng 

trắng, loại tròn âm trần

3 37852
Đèn Led cảm biến 24W MPE SSPL-24T/MS ánh sáng 

trắng, loại tròn âm trần

1 38663
Đèn Led panel 6W MPE SRPL-6T ánh sáng trắng, loại 

tròn nổi gắn trần

2 47511
Đèn Led panel 6W MPE SRPL-6V ánh sáng vàng, loại 

tròn nổi gắn trần

4. ĐÈN LED DOWNLIGHT - SERI DLE THÂN NHỰA

5. ĐÈN LED ÂM TRẦN CẢM BIẾN-SERI SPL-MS

II. ĐÈN LED TRẦN GẮN NỔI

1. ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI GẮN TRẦN - SERI SRPL MPE

3. ĐÈN LED DOWNLIGHT - SERI DLB ĐÚC NHÔM NGUYÊN KHỐI

2. ĐÈN LED PANEL VUÔNG GẮN ÂM TRẦN- SERI SPL MPE

https://thegioicongnghiep.com/den-led-tron-am-tran-18w-3-che-do-mau-kich-thuoc-225mm-25mm-lo-duc-205mm-rpl-183c-mpe-3792311.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-24w-anh-sang-trang-kich-thuoc-300-mm-lo-duc-280mm-rpl-24t-mpe-4648711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-24w-300-mm-anh-sang-trung-tinh-4500k-lo-duc-280mm-rpl-24n-mpe-4750011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tron-am-24w-300-mm-anh-sang-vang-3200k-lo-duc-280mm-rpl-24v-mpe-4750111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-tron-am-tran-24w-3-che-do-mau-kich-thuoc-300mm-25mm-lo-duc-280mm-rpl-243c-mpe-4750311.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-am-tran-vuong-9w-kich-thuoc-150150x25mm-anh-sang-trang-spl-9t-mpe-3203011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-am-tran-vuong-9w-kich-thuoc-150150x25mm-anh-sang-vang-spl-9v-mpe-4750611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dlb-9w-anh-sang-trang-dlb-9t-mpe-4806911.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dlb-9w-anh-sang-trung-tinh-dlb-9n-mpe-4807011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dlb-9w-anh-sang-vang-dlb-9v-mpe-4807111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dle-6w-kich-thuoc-92mm-x-50mm-anh-sang-trang-dle-6t-mpe-4810111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dle-6w-anh-sang-vang-dle-6v-mpe-4810211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-downlight-am-tran-dle-9w-kich-thuoc-112mm-x-50mm-anh-sang-trang-dle-9t-mpe-4810311.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-am-tran-downlight-dle-9w-anh-sang-vang-dle-9v-mpe-4810411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-vuong-noi-cam-bien-chuyen-dong-12w-anh-sang-trang-sspl-12tms-mpe-4404211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-vuong-noi-cam-bien-chuyen-dong-18w-anh-sang-trang-sspl-18tms-mpe-4758411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-vuong-noi-cam-bien-chuyen-dong-24w-anh-sang-trang-sspl-24tms-mpe-3785211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-6w-anh-sang-vang-kich-thuoc-120-35mm-srpl-6v-mpe-4751111.html


3 53143
Đèn Led panel 6W MPE SRPL-6/3C 3 màu, loại tròn nổi 

gắn trần

4 35776
Đèn Led panel 12W MPE SRPL-12T ánh sáng trắng, loại 

tròn nổi ốp trần

5 39506
Đèn Led panel 12W MPE SRPL-12V ánh sáng vàng, loại 

tròn nổi gắn trần

6 53144
Đèn Led panel 12W MPE SRPL-12/3C 3 màu, loại tròn 

nổi gắn trần

7 35777
Đèn Led panel 18W MPE SRPL-18T ánh sáng trắng, loại 

tròn nổi ốp trần

8 53145
Đèn Led panel 18W MPE SRPL-18/3C 3 màu, loại tròn 

nổi gắn trần

9 38848
Đèn Led panel 24W MPE SRPL-24T ánh sáng trắng, loại 

tròn nổi ốp trần

10 53146
Đèn Led panel 24W MPE SRPL-24/3C 3 màu, loại tròn 

nổi gắn trần

1 37854
Đèn Led panel 12W MPE SSPL-12T ánh sáng trắng, loại 

vuông nổi

2 46482
Đèn Led panel 24W MPE SSPL-24T ánh sáng trắng, loại 

vuông nổi

1 47581
Đèn Led panel cảm biến chuyển động 12W MPE SRPL-

12T-MS ánh sáng trắng, loại tròn nổi ốp trần

2 47582
Đèn Led panel cảm biến chuyển động 18W MPE SRPL-

18T-MS ánh sáng trắng, loại tròn nổi ốp trần

3 47583
Đèn Led panel cảm biến chuyển động 24W MPE SRPL-

24T-MS ánh sáng trắng, loại tròn nổi ốp trần

1 41290 Bóng đèn Led Bulb 3W MPE LBD-3T,ánh sáng trắng

2 41291 Bóng đèn Led Bulb 5W MPE LBD-5T, ánh sáng trắng

3 42732 Bóng đèn Led Bulb 7W MPE LBD-7T, ánh sáng trắng

4 45593 Bóng đèn Led Bulb 9W MPE LBD-9T, ánh sáng trắng

5 46259 Bóng đèn Led Bulb 12W MPE LBD-12T, ánh sáng trắng

6 42055 Bóng đèn Led Bulb 15W MPE LBD-15T, ánh sáng trắng

7 42727 Bóng đèn Led Bulb 20W MPE LBD-20T, ánh sáng trắng

8 42728 Bóng đèn Led Bulb 30W MPE LBD-30T, ánh sáng trắng

III. ĐÈN LED KHÁC

1. ĐÈN LED BULB SERI LBD THÂN NHỰA - MPE

3. ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI TRẦN CẢM BIẾN- SERI SRPL- MS MPE

2. ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI- SERI SSPL MPE

https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-6w-3-che-do-mau-kich-thuoc-120-35mm-srpl-63c-mpe-5314311.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-12w-anh-sang-trang-kich-thuoc-170-35mm-srpl-12t-mpe-3577611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-12w-anh-sang-vang-kich-thuoc-170-35mm-srpl-12v-mpe-3950611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-12w-3-che-do-mau-kich-thuoc-170-35mm-srpl-123c-mpe-5314411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-18w-anh-sang-trang-kich-thuoc-21735mm-srpl-18t-mpe-SRPL-18T-MPE-3577711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-18w-3-che-do-mau-kich-thuoc-217-35mm-srpl-183c-mpe-SRPL-18-3C-MPE-5314511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-24w-anh-sang-trang-kich-thuoc-300-35mm-srpl-24t-mpe-SRPL-24T-MPE-3884811.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-24w-3-che-do-mau-kich-thuoc-300-35mm-srpl-243c-mpe-SRPL-24-3C-MPE-5314611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-vuong-noi-12w-anh-sang-trang-kich-thuoc-170-170mm-sspl-12t-mpe-3785411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-cam-bien-chuyen-dong-12w-anh-sang-trang-srpl-12tms-mpe-4758111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-cam-bien-chuyen-dong-18w-anh-sang-trang-srpl-18tms-mpe-4758211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-op-tran-tron-noi-cam-bien-chuyen-dong-24w-anh-sang-trang-srpl-24tms-mpe-4758311.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-3w-anh-sang-trang-lbd-3t-mpe-4129011.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-5w-anh-sang-trang-kich-thuoc-55-94mm-lbd-5t-mpe-LBD-5T-MPE-4129111.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-leb-bulb-7w-anh-sang-trang-kich-thuoc-60-x-112mm-lbd-7t-mpe-LBD-7T-MPE-4273211.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-9w-anh-sang-trang-lbd-9t-mpe-4559311.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-12w-anh-sang-trang-lbd-12t-mpe-LBD-12T-MPE-4625911.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-15w-anh-sang-trang-lbd-15t-mpe-LBD-15T-MPE-4205511.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-20w-anh-sang-trang-lbd-20t-mpe-LBD-20T-MPE-4272711.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-30w-anh-sang-trang-lbd-30t-mpe-LBD-30T-MPE-4272811.html


9 42729 Bóng đèn Led Bulb 40W MPE LBD-40T, ánh sáng trắng

10 43117 Bóng đèn Led Bulb 50W MPE LBD-50T, ánh sáng trắng

1 33059
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 20W MPE LB-20T, ánh 

sáng trắng

2 33060
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 30W MPE LB-30T, ánh 

sáng trắng

3 33061
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 40W MPE LB-40T, ánh 

sáng trắng

4 33062
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 50W MPE LB-50T, ánh 

sáng trắng

5 43400
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 60W MPE LB-60T, ánh 

sáng trắng

6 43595
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 80W MPE LB-60T, ánh 

sáng trắng

7 47444
Bóng đèn Led Bulb trụ nhôm 100W MPE LB-100T, ánh 

sáng trắng

1 41109
Bóng đèn Led bán nguyệt 18W MPE BN-18T, dài 0.6m, 

ánh sáng trắng

2 41110
Bóng đèn Led bán nguyệt 36W MPE BN-36T,dài 1.2m, 

ánh sáng trắng

1 37714
Đèn Led Tube thủy tinh 9W MPE GT8-60T, dài 0.6m, 

ánh sáng trắng

2 33039
Đèn Led Tube thủy tinh 9W MPE GT8-120T, dài 1.2m, 

ánh sáng trắng

3 33043
Máng đèn Batten Led Tube 10W MPE EMDK-110, dài 

0.6m T8 cho bóng đơn 

4 33044
Máng đèn Batten Led Tube 20W MPE EMDK-120, dài 

1.2m T8 cho bóng đơn 

5 35779
Bộ máng Led Tube 9W MPE MGT-110T loại đơn kèm 

bóng thuỷ tinh, dài 0.6m, ánh sáng trắng

6 35778
Bộ máng Led Tube 18W MPE MGT-120T loại đơn kèm 

bóng thuỷ tinh, dài 1.2m, ánh sáng trắng

1 47647
Đèn Led Panel 20W MPE FPD-3030T,loại tấm lớn, kích 

thƣớc 300x300x35mm, ánh sáng trắng 

2 47649
Đèn Led Panel 40W MPE FPD-6060T,loại tấm lớn, kích 

thƣớc 600x600x35mm, ánh sáng trắng 

3 47652
Đèn Led Panel 40W MPE FPD-12030T,loại tấm lớn, kích 

thƣớc 1200x300x35mm, ánh sáng trắng 

6. ĐÈN LED PHA

5. LED BIG PANEL SERIES FPD

4. LED TUBE VÀ MÁNG

2. ĐÈN LED BULB SERI LB THÂN NHÔM- MPE

3. LED BÁN NGUYỆT SERIES BN

https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-40w-anh-sang-trang-lbd-40t-mpe-LBD-40T-MPE-4272911.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-50w-anh-sang-trang-lbd-50t-mpe-LBD-50T-MPE-4311711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-30wanh-sang-trangkich-thuoc-80-x-150mm-lb-20t-mpe-3305911.html
https://thegioicongnghiep.com/denled-bulb-tru-nhom-30w-kich-thuoc-100x185mm-anh-sang-trang-lb-30t-mpe-3306011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-40w-kich-thuoc-118mm-x-205mm-anh-sang-trang-lb-40t-mpe-LB-40T-MPE-3306111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-50w-kich-thuoc-135mm-x-238mm-anh-sang-trang-lb-50t-mpe-LB-50T-MPE-3306211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-60w-kich-thuoc-150mm-x-280mm-anh-sang-trang-lb-60t-mpe-LB-60T-MPE-4340011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-80w-kich-thuoc-150mm-x-280mm-anh-sang-trang-lb-80t-mpe-LB-80T-MPE-4359511.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-bulb-tru-nhom-100w-kich-thuoc-150-x-330-mm-anh-sang-trang-lb-100t-mpe-LB-100T-MPE-4744411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-ban-nguyet-18w-anh-sang-trang-chieu-dai-600mm-bn-18t-mpe-4110911.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-ban-nguyet-36w-anh-sang-trang-chieu-dai-1200mm-bn-36t-mpe-BN-36T-MPE-4111011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-tube-thuy-tinh-9w-anh-sang-trang-kich-thuoc-600-x-26-mm-gt8-60t-mpe-3771411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-tube-thuy-tinh-18w-anh-sang-trang-kich-thuoc-1200-x-26mm-gt8-120t-mpe-GT8-120T-MPE-3303911.html
https://thegioicongnghiep.com/mang-den-batten-led-tube-t8-danh-cho-bong-don-10w-dai-06m-emdk-110-mpe-3304311.html
https://thegioicongnghiep.com/mang-den-batten-led-tube-t8-danh-cho-bong-don-20w-dai-1m2-emdk-120-mpe-EMDK-120-MPE-3304411.html
https://thegioicongnghiep.com/bo-mang-led-tube-don-kem-bong-thuy-tinh-9w-anh-sang-trang-06m-mgt-110t-mpe-MGT-110T-MPE-3577911.html
https://thegioicongnghiep.com/bo-mang-led-tube-don-kem-bong-thuy-tinh-18w-anh-sang-trang-12m-mgt-120t-mpe-MGT-120T-MPE-3577811.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tam-lon-20w-kich-thuoc-300x300x35mm-anh-sang-trang-fpd-3030t-mpe-4764711.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-40w-tam-lon-60-x-600-x-35mm-anh-sang-trang-6500k-fpd-6060t-mpe-4764911.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-panel-tam-lon-40w-kich-thuoc-1200mm-x-300mm-x-35mm-anh-sang-trang-fpd-12030t-mpe-FPD-12030T-MPE-4765211.html


1 47771
Đèn LED Pha MPE FLD2-50T 50W ánh sáng trắng, kích 

thƣớc 233x205x40mm

2 47772
Đèn LED Pha MPE FLD2-50V 50W ánh sáng vàng, kích 

thƣớc 233x205x40mm

3 53720
Đèn LED Pha MPE FLD3-50T 50W ánh sáng trắng, kích 

thƣớc 235x205x36mm

4 53722
Đèn LED Pha MPE FLD3-50V 50W ánh sáng vàng, kích 

thƣớc 235x205x36mm

1 33986 Công tắc 1 chiều 10A MPE A30/1

2 35300 Công tắc 2 chiều 10A MPE A30M 

3 45031 Công tắc 2 cực 20A MPE A30MD20 

4 41114 Công tắc 1 chiều 10A 220V MPE A6M/1 

5 41135 Công tắc 2 chiều 16A 220V MPE A6M/2 

1 33987
Ổ cắm 2 chấu đế liền 16A MPE A20US2N, kích thƣớc: 

120mm x 72mm 

2 35281
Ổ cắm 3, 2 chấu đế liền 16A MPE A20US3N, kích thƣớc: 

120mm x 72mm 

3 35282
Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A MPE A20UES2N, kích 

thƣớc: 120mm x 72mm 

4 35283
Ổ cắm đôi đa năng đế liền 16A MPE A20UESM2N, kích 

thƣớc: 120mm x 72mm 

2. Ổ CẮM ĐIỆN

IV. CÔNG TẮC - Ổ CĂM - MẶT THIẾT BỊ - ĐẾ - ĐÈN BÁO

1. CÔNG TẮC

https://thegioicongnghiep.com/den-led-pha-anh-sang-trang-50w-kich-thuoc-233-x-205-x-40mm-fld2-50t-mpe-4777111.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-pha-50w-anh-sang-vang-fld2-50v-mpe-4777211.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-pha-mpe-fld3-50t-50w-anh-sang-trang-kich-thuoc-235x205x36mm-fld3-50t-mpe-5372011.html
https://thegioicongnghiep.com/den-led-pha-mpe-fld3-50v-50w-anh-sang-vang-kich-thuoc-235x205x36mm-fld3-50v-mpe-5372211.html
https://thegioicongnghiep.com/cong-tac-1-chieu-10a-a301-mpe-3398611.html
https://thegioicongnghiep.com/bong-den-led-bulb-5w-anh-sang-trang-kich-thuoc-55-94mm-lbd-5t-mpe-LBD-5T-MPE-4129111.html
https://thegioicongnghiep.com/cong-tac-2-cuc-20a-a30md20-mpe-A30MD20-MPE-4503111.html
https://thegioicongnghiep.com/cong-tac-1-chieu-10a-220v-a6m1-mpe-4111411.html
https://thegioicongnghiep.com/cong-tac-2-chieu-16a-220v-a6m2-mpe-4113511.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-2-chau-de-lien-16a-kich-thuoc-120mm-x-72mm-a20us2n-mpe-3398711.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-3-2-chau-de-lien-16a-kich-thuoc-120mm-x-72mm-a20us3n-mpe-A20US3N-MPE-3528111.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-doi-3-chau-de-lien-16akich-thuoc-120mm-x-72mm-a20ues2n-mpe-3528211.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-doi-da-nang-de-lien-16a-kich-thuoc-120mm-x-72mm-o-cam-doi-da-nang-de-lien-16a-a20uesm2n-mpe-A20UESM2N-MPE-3528311.html


5 35284
Ổ cắm đôi đa năng, ổ cắm đơn 16A MPE A20US2MN, 

kích thƣớc: 120mm x 72mm 

6 35286
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A +1 lỗ MPE A20US2XN, kích thƣớc: 

120mm x 72mm 

7 35285
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ MPE A20US2XXN , kích 

thƣớc: 120mm x 72mm 

8 35287
Ổ cắm đơn đa năng 16A + 1 lỗ MPE A20USMXN , kích 

thƣớc: 120mm x 72mm 

9 35288
Ổ cắm đơn đa năng 16A + 2 lỗ MPE A20USMXXN , kích 

thƣớc: 120mm x 72mm 

10 41117 Ổ cắm 2 chấu MPE A6US

11 42742 Ổ cắm đôi 3 chấu MPE A6UES2

12 49005 Ổ cắm sạc USB dc 5V-1000MA MPE A6USB

13 36842 Ổ cắm đa năng MPE A6UESM

1 35290 Mặt 1 lỗ MPE A201N

2 35291 Mặt 2 lỗ MPE  A202N

3 38015 Mặt 3 lỗ MPE A203N 

3. MẶT LỖ

https://thegioicongnghiep.com/o-cam-da-nang-o-cam-don-16a-kich-thuoc-120mm-x-72mm-a20us2mn-mpe-A20US2MN-MPE-3528411.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-doi-2-chau-16a-1-lokich-thuoc-120mm-x-72mm-a20us2xn-mpe-A20US2XN-MPE-3528611.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-doi-2-chau-16a-2-lokich-thuoc-120mm-x-72mm-a20us2xxn-mpe-A20US2XXN-MPE-3528511.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-don-da-nang-16a-1-lo-kich-thuoc-120mm-x-72mm-a20usmxn-mpe-A20USMXN-MPE-3528711.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-don-da-nang-16a-2-lo-kich-thuoc-120mm-x-72mm-a20usmxxn-mpe-A20USMXXN-MPE-3528811.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-2-chau-a6us-mpe-4111711.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-doi-3-chau-a6ues2-mpe-4274211.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-sac-usb-dc-5v-21a-a6usb-mpe-4900511.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-da-nang-a6uesm-mpe-3684211.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-1-lo-a201n-mpe-3529011.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-2-lo-a202n-mpe-A202N-MPE-3529111.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-3-lo-mat-cong-tac-3-lo-a203n-mpe-A203N-MPE-3801511.html


4 35293 Mặt 4 lỗ MPE A204N 

5 35294 Mặt 5 lỗ MPE A205N

6 35295 Mặt 6 lỗ MPE A206N 

7 41141 Mặt đơn MPE A601

8 41115 Mặt đôi MPE  A602 

9 30133 Mặt đôi liền MPE A620 

10 41140 Mặt ba MPE A603 

11 30134 Mặt bốn, năm, sáu MPE A60456

1 45457 Mặt dùng cho cầu dao an toàn MPE A60SB 

2 31673 Mặt dùng cho mcb 1 cực MPE A60MCB1

3 52650 Mặt dùng cho mcb 2p MPE A60MCB2

4 35297
Mặt dùng cho cầu dao an toàn MPE ASBN

4. MẶT DÙNG CHO CB

https://thegioicongnghiep.com/mat-4-lo-a204n-mpe-A204N-MPE-3529311.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-6-lo-a206n-thiet-bi-dien-mpe-A206N-MPE-3529511.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-don-a601-mpe-4114111.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-doi-a602-mpe-4111511.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-doi-lien-a620-mpe-3013311.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-ba-a603-mpe-4114011.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-bon-nam-sau-a60456-mpe-3013411.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-cau-dao-an-toan-120x70mm-a60sb-mpe-4545711.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-mcb-1-cuc-a60mcb1-mpe-3167311.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-mcb-2p-a60mcb2-mpe-5265011.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-cau-dao-an-toan-asbn-mpe-ASBN-MPE-3529711.html


5 35296
Mặt dùng cho mcb 1 cực MPE AMCB1N 

6 35298
Mặt dùng cho mcb 2 cực MPE AMCB2N 

1 35773
Hộp nhựa âm tƣờng đơn MPE A157N, kích thƣớc 105 x 

65 x 40 mm 

2 53728
 Hộp nhựa âm tƣờng đôi MPE A157N2, kích thƣớc 

110mm x 106mm x 40mm 

3 41590
Hộp nhựa âm tƣờng dùng cho 2 mặt đơn MPE A157ND, 

kích thƣớc 134x105x40 mm

4 52777
Đế âm vuông chống cháy MPE A157V, kích thƣớc 

75x75x50mm

5 53725  Hộp đế âm nhựa vuông kiểu Anh MPE A157V2 

6 53727  Hộp nhựa âm tƣờng dùng cho MCB A157 MCB MPE 

1 52788
Hộp Nhựa Nổi MPE dùng Cho Các Mặt, Ổ Cắm A20 Và 

Viền A20, kích thƣớc  120x72x34mm

2 42731
 Hộp nhựa nổi MPE dùng cho viền A20- WND 

AK2237ND, kích thƣớc 120x142x34mm 

3 43040  Hộp nhựa nổi dùng cho cb cóc SB MPE AKSB 

4 53729
 Hộp nhựa nổi đơn MPE AK01, kích thƣớc: 120mm x 

70mm x 40mm 

5 53730
Hộp nhựa nổi đôi MPE AK02, kích thƣớc: 120mm x 

116mm x 34mm

1 35614 Hộp nối dây MPE A332, kích thƣớc 76x76x50 mm 

2 35615 Hộp nối dây MPE A442, kích thƣớc 101x101x50 mm

3 35617 Hộp nối dây MPE A662, kích thƣớc 152x152x50 mm

4 35619 Hộp nối dây MPE A882, kích thƣớc 200×200×50 mm

1 48154 Đèn báo xanh MPE A30NGN 

2 48155 Đèn báo đỏ MPE A30NRD 

8. ĐÈN BÁO

5. HỘP NHỰA ÂM

6. HỘP NHỰA NỔI

7. HỘP NỐI DÂY

https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-mcb-1-cuc-amcb1n-mpe-AMCB1N-MPE-3529611.html
https://thegioicongnghiep.com/mat-dung-cho-mcb-2-cuc-amcb2n-thiet-bi-dien-mpe-AMCB2N-MPE-3529811.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-am-tuong-don-kich-thuoc-105-x-65-x-40-mm-a157n-mpe-3577311.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-am-tuong-doi-mpe-a157n2-kich-thuoc-110mm-x-106mm-x-40mm-a157n2-mpe-5372811.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-am-tuong-dung-cho-2-mat-don-kich-thuoc-134x105x40-mm-a157nd-mpe-A157ND-MPE-4159011.html
https://thegioicongnghiep.com/de-am-vuong-chong-chay-kich-thuoc-75x75x50mm-a157v-mpe-5277711.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-de-am-nhua-vuong-kieu-anh-mpe-a157v2-a157v2-mpe-5372511.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-am-tuong-dung-cho-mcb-a157-mcb-mpe-a157-mcb-mpe-5372711.html
https://thegioicongnghiep.com/de-noi-don-kich-thuoc-120x72x34mm-ak2237n-mpe-5278811.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-noi-dung-cho-vien-a20-wn-kich-thuoc-120x142x34mm-ak2237nd-mpe-4273111.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-dung-cb-coc-aksb-mpe-4304011.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-nhua-noi-don-mpe-ak01-ak01-mpe-5372911.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-noi-76x76x50-mm-a332-mpe-3561411.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-noi-vuong-kich-thuoc-101x101x50-mm-a442-mpe-3561511.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-noi-vuong-kich-thuoc-152x152x50-mm-a662-mpe-3561711.html
https://thegioicongnghiep.com/hop-noi-day-mpe-a882-kich-thuoc-20020050-mm-a882-mpe-3561911.html
https://thegioicongnghiep.com/den-bao-xanh-a30ngn-mpe-4815411.html
https://thegioicongnghiep.com/den-bao-do-a30nrd-mpe-4815511.html


3 43566 Đèn báo xanh A60 MPE A6NGNV 

4 43567 Đèn báo đỏ A60 MPE A6NRDV 

1 34842 CB CÓC 20A MPE SB-20

2 34843 CB CÓC 30A MPE SB-30

3 34844 CB CÓC 40A MPE SB-40

1 37860 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 10A MPE MP6-C110

2 35262 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 16A MPE MP6-C116

3 35263 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 20A MPE MP6-C120

4 35265 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 25A MPE MP6-C125

5 35267 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 40A MPE MP6-C140

6 35269 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 63A MPE MP6-C163

7 39043
CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 1P 50A  4.5kA MPE MP4-

C150

1 37859 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 2P 10A MPE MP6-C210

2 33981 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 2P 25A MPE MP6-C225

3 33980 CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 2P 32A MPE MP6-C232

4 39045
CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 2P 50A 4.5kA MPE MP6-

C250

5 39046
CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB 2P 63A 4.5kA MPE MP6-

C263

1 37143
CẦU DAO CHỐNG RÒ VÀ QUÁ TẢI (30MA - 40A) 

MPE RCBO-30/240

V. CẦU DAO ĐIỆN

1. CB CÓC

3. CB TÉP 2P- CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

4. CB CHỐNG GIẬT - RCBO

5. CB BẢO VỆ DÒNG RÒ- RCCB

2. CB TÉP 1P- CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

https://thegioicongnghiep.com/den-bao-xanh-a60-a6ngnv-mpe-4356611.html
https://thegioicongnghiep.com/den-bao-do-a60-a6nrdv-mpe-4356711.html
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=34842
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=34843
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=34844
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=37860
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=35262
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=35263
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=35265
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=35267
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=35269
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=39043
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=37859
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=33981
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=33980
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=39045
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=39046
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=37143


1 48186
CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ 2 pha 32A MPE MEL-

30/232

1 33985 CB KHỐI MCCB 3P 25A MPE MP6-C325

2 40477 CB KHỐI MCCB LS 3P 63A 4.5kA MPE MP4-C363

1 37357 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb MPE TS-4

2 37358 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 6 cực MPE  TS-6

3 39004 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 12 cực MPE TS-12

4 43598 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 14 cực MPE TS-14

5 37359 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 20 cực MPE TS-20 

6 41111 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 24 cực MPE TS-24

7 47347 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 32 cực MPE TS-32

8 47348 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 40 cực MPE TS-40

9 18774 Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 48 cực MPE TS-48

10 30096  Tủ điện âm tƣờng chứa mcb 60 cực MPE TS-60  

1 48243
Ống ruột gà đàn hồi PVC MPE A9016 CT, màu trắng, 

đƣờng kính 16mm

2 48244
Ống ruột gà đàn hồi PVC MPE A9020 CT, màu trắng, 

đƣờng kính 20mm

3 48245
Ống ruột gà đàn hồi PVC MPE A9025 CT, màu trắng, 

đƣờng kính 25mm

4 49023
Ống ruột gà đàn hồi PVC MPE A9032 CT, màu trắng, 

đƣờng kính 32mm

1 35301 Ổ cắm điện thoại 4 dây MPE A30RJ64 

2. THIẾT BỊ VẬT TƢ VIỄN THÔNG

VII. THIẾT BỊ VẬT TƢ ĐIỆN KHÁC

6. CB KHỐI - MCCB

VI. TỦ ĐIỆN

1. ỐNG RUỘT GÀ LUỒN DÂY ĐIỆN

https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=48186
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=33985
https://thegioicongnghiep.com/tim-kiem.html?s=0&q=40477
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-4-mpe-3735711.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-6-mpe-3735811.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-12-mpe-3900411.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-14-cuc-ts-14-mpe-4359811.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-20-mpe-3735911.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-24-mpe-4111111.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-32-cuc-ts-32-mpe-4734711.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-ts-40-mpe-4734811.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-48-cuc-ts-48-mpe-1877411.html
https://thegioicongnghiep.com/tu-dien-am-tuong-chua-mcb-60-cuc-ts-60-mpe-3009611.html
https://thegioicongnghiep.com/ong-ruot-ga-dan-hoi-pvc-mau-trang-duong-kinh-16mm-a9016-ct-mpe-4824311.html
https://thegioicongnghiep.com/ong-ruot-ga-dan-hoi-pvc-mau-trang-duong-kinh-20mm-a9020-ct-mpe-A9020 CT-MPE-4824411.html
https://thegioicongnghiep.com/ong-ruot-ga-dan-hoi-pvc-mau-trang-duong-kinh-25-mm-a9025-ct-mpe-A9025 CT-MPE-4824511.html
https://thegioicongnghiep.com/ong-ruot-ga-dan-hoi-pvc-mau-trang-duong-kinh-32-mm-a9032-ct-mpe-A9032 CT-MPE-4902311.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-dien-thoai-4-day-a30rj64-mpe-3530111.html


2 35304 Ổ cắm tivi loại 75 ohm MPE A30TV75 

3 35302 Ô cắm mạng lan 8 dây MPE A30RJ88

4 35305  Ổ cắm sạc usb dc 5v-100ma MPE A30USB 

5 49009 Ổ cắm điện thoại 4 dây A60 MPE A6RJ64

6 41136 Ổ cắm mạng lan 8 dây MPE A6RJ88

1 41644 Bộ điều chỉnh độ quạt 800VA – 200VAC MPE A6V800F 

2 46787
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W – 220VAC MPE 

A6V800L 

3 27462
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1200W – 220VAC MPE 

A6V1200L

1 48156 Nắp che trơn MPE A30P

2 35303 Nút nhấn chuông 3A MPE A30MBP 

3. THIẾT BỊ VẬT TƢ ĐIỆN KHÁC

2. BỘ ĐIỀU CHỈNH QUẠT

https://thegioicongnghiep.com/o-cam-tivi-loai-75-ohm-a30tv75-mpe-3530411.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-mang-lan-8-day-a30rj88-mpe-3530211.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-sac-usb-dc-5v-100ma-a30usb-mpe-3530511.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-dien-thoai-4-day-a60-a6rj64-mpe-4900911.html
https://thegioicongnghiep.com/o-cam-mang-lan-8-day-a6rj88-mpe-4113611.html
https://thegioicongnghiep.com/bo-dieu-chinh-do-quat-800va-200vac-a6v800f-mpe-4164411.html
https://thegioicongnghiep.com/bo-dieu-chinh-sang-sang-den-800w-220vac-a6v800l-mpe-4678711.html
https://thegioicongnghiep.com/bo-dieu-chinh-do-sang-den-1200w-220vac-a6v1200l-mpe-2746211.html
https://thegioicongnghiep.com/nap-che-tron-a30p-mpe-4815611.html
https://thegioicongnghiep.com/nut-nhan-chuong-3a-a30mbp-mpe-3530311.html

